
UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:             /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày        tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh lớp 10 

Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông 

năm học 2025-2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT)  về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và 

tuyển sinh Trung học phổ thông (THPT); 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT; 

Căn cứ Hướng dẫn số 2295/SGDĐT-CTTT-GDTX&NN ngày 19/6/2025 của 

Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh Chương trình Giáo dục thường xuyên 

(GDTX) năm học 2025-2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Chính trị tư  tưởng - Giáo dục thường 

xuyên và Giáo dục nghề nghiệp, Sở GD&ĐT.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 11 Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp 

THPT năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình và cử các ông, bà có tên trong 

danh sách kèm theo tham gia Hội đồng. 

Điều 2. Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT theo quy chế hiện hành 

của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn của Sở GD&ĐT tỉnh Hoà Bình và phân công của Chủ 

tịch Hội đồng. 

Hội đồng tuyển sinh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở 

GD&ĐT, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 

Trung tâm GDTX tỉnh Hoà Bình, các tập thể, cá nhân có liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT-GDTX&GDNN (MH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Đà Bắc 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Đinh Anh Tuấn Giám đốc Chủ tịch  

2 Nguyễn Trung Thu Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Nhữ Hồng Hạnh Giáo viên Thư ký  

4 Sa Thị Ninh Giang Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 04 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDTX tỉnh Hoà Bình 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Lê Nam Thanh Giám đốc Chủ tịch  

2 Phạm Thị Tươi Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Mai Thu Hà Trưởng phòng Thư ký  

4 Ngô Thị Thảo Phó Trưởng 

phòng 
Ủy viên  

5 Phạm Thị Xuân Diệu Giáo viên Ủy viên  

6 Trần Hồng Hiệp Giáo viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 06 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Kim Bôi 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Trần Nam Hải Giám đốc Chủ tịch  

2 Lê Trung Hà Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Bùi Hà Thương Tổ trưởng 

Tổ HC-TH 
Thư ký  

4 Bùi Anh Đức Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Hảo Tổ trưởng 

Tổ ĐTN-HN 
Ủy viên  

6 Nguyễn Thùy Dương Nhân viên Ủy viên  

7 Phạm Đức Huy Giáo viên nghề Ủy viên  

Danh sách gồm có 07 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hoà Bình 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Bùi Văn Minh Giám đốc Chủ tịch  

2 Chu Hữu Tuyến Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Trần Thị Thu Huệ Thư ký HĐSP Thư ký  

4 Đinh Thị Hưng Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Ủy viên  

5 Nguyễn Thị Thư Tổ trưởng 

Tổ Giáo vụ 
Ủy viên  

Danh sách gồm có 05 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Lương Sơn 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Quý Linh Giám đốc Chủ tịch  

2 Đinh Thái Bình Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Nguyễn Chí Đương Phó Giám đốc Thư ký  

4 Bùi Thị Hoài Tổ trưởng Ủy viên  

5 Dương Thị Lý Tổ trưởng Ủy viên  

6 Dương Thị Hoài Thư ký HĐSP Ủy viên  

7 Hoàng Lan Hương Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 07 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Lạc 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Bùi Tuấn An Phó Giám đốc Chủ tịch  

2 
Trần Thị Thủy 

Chung 
Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Phó Chủ tịch  

3 Phạm Thị Thu Trang Phó Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Thư ký  

4 Đoàn Thị Tuyên Tổ trưởng 

Tổ HC-TH 
Ủy viên  

5 Bùi Thị Thanh Kế toán Ủy viên  

Danh sách gồm có 05 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Mai Châu 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Lò Văn Bình Giám đốc Chủ tịch  

2 Hà Thị Kim Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Lò Văn Hà Giáo viên Thư ký  

4 Ke Thị Quyết Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Uỷ viên  

5 Giàng A Binh Nhân viên Ủy viên  

6 Hà Thị Hợp Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 06 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Lạc Thuỷ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Nguyễn Minh Xuân Phó Giám đốc Chủ tịch  

2 Nguyễn Trọng Cường Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Hà Thị Hương Quế Tổ trưởng 

Tổ Giáo vụ 
Thư ký  

4 Dương Thế Hoàng Phó Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Ủy viên  

5 Phan Thị Bích Hằng Giáo viên Ủy viên Phụ trách 

CNTT 

6 Phạm Thị Bích Thủy Tổ trưởng 

Tổ HC-TH 

Ủy viên 
 

7 Đinh Thái Văn 
Tổ trưởng 

Tổ Đào tạo 

nghề, HN 

Ủy viên  

8 Nguyễn Khánh Linh Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 08 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Cao Phong 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 
Đoàn Thị Kim 

Phượng 
Giám đốc Chủ tịch  

2 Phùng Thị Thoa Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên Thư ký  

4 Lê Thị Hạnh Tổ trưởng CM Ủy viên  

5 Bùi Thị Mơ Giáo viên Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Tâm Nhân viên Ủy viên  

7 Nguyễn Thị Nhâm Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 07 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Lạc Sơn 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Vũ Thị Hoa Giám đốc Chủ tịch  

2 Phùng Văn Thọ Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Quách Thị Hường Giáo viên Thư ký  

4 Lê Hải Ngư Giáo viên Ủy viên  

5 Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Ủy viên  

6 Trần Thị Ánh Trang Giáo viên Ủy viên  

7 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Giáo viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 07 người./. 
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DANH SÁCH HỘI ĐỒNG 

Tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2025-2026 

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Thuỷ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2025 

của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình) 

 

STT Họ và tên  Chức vụ Nhiệm vụ HĐ Ghi chú 

1 Trương Đức Chinh           Giám đốc Chủ tịch  

2 Đinh Bá Cường                   Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

3 Bùi Thanh Tuyền Phó Giám đốc Phó Chủ tịch  

4 Nguyễn Thùy Dương          Tổ trưởng 

Tổ Giáo vụ 
Thư ký  

5 Nguyễn trung Kiên                Tổ trưởng 

Tổ GDTX 
Ủy viên  

6 Nguyễn Thị Thủy Thư ký HĐSP Ủy viên  

7 
Quách Thị Hương 

Mai 
Nhân viên Ủy viên  

8 Bùi Thị Mừng Tổ trưởng 

Tổ HC-TH 
Ủy viên  

9 Hoàng Thị Giang Nhân viên Ủy viên  

10 Bùi Văn Phú Nhân viên Ủy viên  

Danh sách gồm có 10 người./. 
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